Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020
Toán 
      Luyện tập chung /(SGK toán 2 trang 124 )
Bài tập 1: Tính( theo mẫu) :
Mẫu: 3 x 4 : 2 = 12 : 2
	= 6
- Các em thực hiện tính lần lượt từ phải sang trái ( lấy 3 nhân 4 bằng 12, lấy 12 chia 2 bằng 6. Lưu ý dấu = các em viết thẳng cột nhé!)
a) 5 x 6 : 3 =………………………………
              =……………………………….

b) 6 : 3 x 5 =………………………………
              =………………………………

c) 2 x 2 x 2 =……………………………..
               =……………………………..
Bài tập 2: Tìm x :
a) x + 2 = 6                                                           x x 2 = 6
x       =…………………….	x      = ……………………
x       =…………………….                              x      = ……………………

b) 3 + x = 15                                                          3 x x = 15
      x = ……………………	      x = ………………………
      x =…………………….                                    x = ………………………

Bài tập 4 : Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ ? 



Bài giải
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
Đáp án  :
Bài tập 1: Tính( theo mẫu) :
a) 5 x 6 : 3 = 30 : 3
              = 10

b) 6 : 3 x 5 = 2 x 5
              = 10

c) 2 x 2 x 2 = 4 x 2
               = 8
Bài tập 2: Tìm x :
a) x + 2 = 6                                                           x x 2 = 6
x       = 6 - 2	x      = 6 : 2
x       = 4                                                            x      = 3

b) 3 + x = 15                                                          3 x x = 15
      x = 15 – 3 	      x = 15 : 3
      x = 12                                                                x = 5
- Tìm một số hạng: Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
- Tìm một thừa số: Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. 
Bài tập 4 :
- Gợi ý: Mỗi chuồng có 5 con thỏ, tìm 4 chuồng có bao nhiêu con, ta lấy 5 nhân với số chuồng.
Bài giải
Số con thỏ có tất cả là :
5 x 4 = 20 ( con )
Đáp số : 20 con thỏ



Luyện từ và câu
	            Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lởi câu hỏi Vì sao ?	
                                        ( SGK Tiếng việt 2 tập 2 trang 64 )				
Bài tập 1 : Tìm các từ ngữ có biển :
M: tàu biển, biển cả										
Bài tập 2 : Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau :
( suối, hồ, sông )
a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được .
…………………………………………………………………
b) Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi .
…………………………………………………………………
c) Nơi đất trủng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền .
…………………………………………………………………
Bài tập 3 : Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau :
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
     ………………………………………………………

Bài tập 4 : Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau :										
        a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương ?
          …………………………………………………………………..
c) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ? 
       ……………………………………………………………………….
d) Vì sao ở nước ta có nạn lụt ?
      ………………………………………………………………………..															
ĐÁP ÁN: 
Bài tập 1 : Tìm các từ ngữ có biển :
- Các từ có tiếng biển: biển khơi, biển xanh, biển đảo, biển xa, cửa biển, sóng biển, bờ biển, nước biển, cá biển, bãi biển, …						
Bài tập 2 : Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau :
( suối, hồ, sông )
a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được : Sông
b) Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi :  suối 
c) Nơi đất trủng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền:  hồ 
Bài tập 3 : Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau :
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
- Gợi ý: Cụm từ in đậm chỉ nguyên nhân của sự việc (có nước xoáy), vì vậy em sử dụng cụm từ vì sao để thay thế cho cụm từ in đậm có nước xoáy. Đây là câu hỏi nên khi viết các em nhớ viết hoa chữ cái đầu câu, cuối câu có dấu chấm hỏi (?)
     - Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Bài tập 4 : Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau :										
      a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương ?
        -  Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì đã đem lễ vật đến trước Thủy Tinh. 
       ( Vì đã dâng lễ vật lên vua Hùng trước Thủy Tinh.)
     b)Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ? 
       - Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen tức, muốn cướp lại Mị Nương.
        (Vì ghen, muốn giành lại Mị Nương.)
   c)Vì sao ở nước ta có nạn lụt ?
    -  Ở nước ta có nạn lụt vì năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước lên để đánh Sơn Tinh .
[bookmark: _GoBack]   (Vì Thủy Tinh không nguôi lòng ghen tức với Sơn Tinh, năm nào cũng dâng nước lên để trả thù Sơn Tinh.)																																																												
